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ÔN TẬP ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: SGAN23-24-GV56 

- Học sinh ghi nhớ được định nghĩa, định lí về đường trung bình của tam giác và hình thang, cách vẽ đường trung bình.

- Sử dụng định nghĩa, định lí đường trung bình của tam giác và hình thang có tìm độ dài các đoạn thẳng.

- Vận dụng định lí đường trung bình của tam giác, của hình thang làm số bài tập chứng hai đoạn thẳng song song và chứng minh tỉ số bằng nhau, giải quyết một số bài toán thực tế.

2. Về năng lực: SGAN23-24-GV56
* Năng lực chung: SGAN23-24-GV56 

- Năng lực tự chủ và tự học: SGAN23-24-GV56 Học sinh đọc tài liệu, tự chiếm lĩnh kiến thức, tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: SGAN23-24-GV56 HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: SGAN23-24-GV56 Giải quyết các câu hỏi, bài tập.
* Năng lực đặc thù: SGAN23-24-GV56 

- Năng lực giao tiếp toán học: SGAN23-24-GV56 HS phát biểu, nhận biết được định nghĩa, định lí đường trung bình tam giác và hình thang thông qua các bài tập.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: SGAN23-24-GV56 thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa tìm ra đô dài các đoạn thẳng, chứng minh song song, giải quyết các vấn đè thực tế.
3. Về phẩm chất: SGAN23-24-GV56
- Chăm chỉ: SGAN23-24-GV56 thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: SGAN23-24-GV56 thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: SGAN23-24-GV56 hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGAN23-24-GV56 SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.

2. Học sinh: SGAN23-24-GV56 SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Đường trung bình của tam giác

a. Định nghĩa

*Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác
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*Mỗi tam giác có ba đường trung bình.
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b. Tính chất

	*Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng một nửa cạnh ấy.
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c.Định lý đường trung bình của tam giác

*Trong một tam giác, nếu một đường thẳng đi qua trung điểm của một cạnh và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm của cạnh thứ ba của tam giác đó.
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2. Đường trung bình của hình thang.

a. Định nghĩa: SGAN23-24-GV56 Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang 

	Hình thang
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b. Các định lý

* Định lý 1: SGAN23-24-GV56 Đường thẳng đi qua trung điểm 1 cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm của cạnh bên thứ hai.

Hình thang 
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*Định lý 2: SGAN23-24-GV56 Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa tổng độ dài hai đáy.

Hình thang 
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2. BÀI TẬP

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	- GV tổ chức hoạt động, trả lời nhanh bài toán trắc nghiệm 1 .
	Dạng 1: SGAN23-24-GV56 Sử dụng định nghĩa, định lí của đường trung tam giác, của hình thang bình hình thang để tính độ dài đoạn thẳng.

Bài 1: SGAN23-24-GV56 Bài tập trắc nghiệm.

	Bài 1: SGAN23-24-GV56 Bài tập trắc nghiệm
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Câu 2. Cho hình vẽ dưới đây. Tìm 
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Câu 3. Một hình thang có độ dài hai đáy là 
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Câu 5. Cho hình vẽ sau .Độ dài 
[image: image52.wmf]AI

là?

[image: image53.png]3em





A. 
[image: image54.wmf]6 cm

.                         B. 
[image: image55.wmf]5 cm

.                       C. 
[image: image56.wmf]4 cm

.                    D.
[image: image57.wmf]3 cm

.

	*Thực hiện nhiệm vụ
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Câu 1. Đoạn
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Câu 3. Nêu cách tính độ dài đường trung bình hình thang khi biết độ dài hai đáy theo định lí đường trung bình của hình thang?

Câu 4.
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Câu 1. Vì 
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Câu 2. Ta có 
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Câu 3. 
Độ dài đường trung bình của hình thang là: SGAN23-24-GV56 
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Câu 4. Chọn B.
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Câu 5. 
Xét hình thang 
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*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 

GV 
	Câu 1. Chọn C. 
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Câu 2. Chọn A.

Ta có 
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Câu 3. Chọn B.

Độ dài đường trung bình của hình thang là: SGAN23-24-GV56 
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Câu 4. Chọn B.


[image: image130.wmf]FG

 là đường trung bình của hình thang 
[image: image131.wmf]ABCD

 nên 
[image: image132.wmf]2

ABCD

FG

+

=

.

[image: image133.wmf]7

5

2

x

+

=



[image: image134.wmf]107

x

=+



[image: image135.wmf]3

x

=


Câu 5. Chọn D

Xét hình thang 
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	* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động cá nhân HS tìm hiểu.

Bài 2: SGAN23-24-GV56 Cho tam giác 
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*Thực hiện nhiệm vụ
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HS đọc đề bài, quan sát hình vẽ vẽ hình vào vở làm bài tập theo gợi các câu hỏi gợi ý 
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*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 

GV nhấn mạnh: SGAN23-24-GV56 Trong tam giác độ dài đường trung bình bằng nửa độ dài cạnh song song với đường trung bình.Từ đó suy ra  độ dài cạnh song song với đường trung bình gấp đôi đường trung bình.

* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động cá nhân HS tìm hiểu. Bài 2: SGAN23-24-GV56 Cho hình vẽ sau. 

Biết 
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*Thực hiện nhiệm vụ
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HS quan sát vẽ và làm vào vở theo hướng dẫn trả lời các câu hỏi.

Hs 
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HS Một hs lên bảng trình bày.

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 

GV nhấn mạnh: SGAN23-24-GV56 Trong hình thang  độ dài đường trung bình bằng nửa tổng độ dài hai đáy. Nên suy ra cách tính độ dài một cạnh đáy chưa biết bằng hiệu hai lần độ dài đường trung bình với độ dài cạnh đáy đã biết. 
 * Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động cá nhân, HS tìm hiểu. 

Bài 3: SGAN23-24-GV56 Tính các độ dài x và y trên hình. Biết
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*Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc tìm hiểu đề bài, quan sát vẽ hình nêu cách làm.

Gv gợi ý 
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Hs lên bảng trình bày. 
*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 

GV phương pháp sử dụng định lí tính chất đường trung bình hình thang để tính độ dài đoạn thẳng.
	Bài 2: SGAN23-24-GV56 
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Bài 2: SGAN23-24-GV56
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Bài 3: SGAN23-24-GV56
 Lời giải
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	* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động cá nhân làm. 

Bài 1: SGAN23-24-GV56 Cho tam giác 
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*Thực hiện nhiệm vụ

HS Đọc tìm hiểu đề bài, vẽ hình nêu cách làm và làm vào vở.

GV gợi ý 
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Hs lên bảng trình bày.

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
Gv phương pháp chứng minh song song: SGAN23-24-GV56 Sử dụng định lí tính chất đường trung bình của tam giác.

* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động nhóm làm.
Bài 2: SGAN23-24-GV56 Cho tam giác 
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*Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc tìm hiểu đề bài vẽ hình thảo luận cách làm và làm vào bảng nhóm.

Gv gợi ý
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Hs đại diện nhóm trình bày.

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 

GV phương pháp chứng minh hai tỉ số bằng nhau: SGAN23-24-GV56 Sử dụng định lí đường trung bình tam giác chỉ ra mối quan hệ giữa các đoạn thẳng từ đó lập luận để có tỉ số cần chứng minh.
* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động nhóm làm .
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*Thực hiện nhiệm vụ

HS Đọc tìm hiểu đề bài vẽ hình thảo luận cách làm và làm vào bảng nhóm.

Gv gợi ý 
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hs đại diện nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác quan sát nhận xét.

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 

GV phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng. Áp dụng tính chất góc bẹt .
	Dạng 2: SGAN23-24-GV56 Sử dụng định nghĩa, định lí đường trung bình tam, chứng minh hai đoạn thẳng song song, chứng minh hai số tỉ số bằng nhau.
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Bài 2: SGAN23-24-GV56 
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 Từ (1), (2), (3) suy ra: SGAN23-24-GV56
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	* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động cá nhân làm 
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*Thực hiện nhiệm vụ.

HS đọc tìm hiểu đề bài vẽ hình nêu cách làm, và làm vào vở
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Khoảng cách từ 
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 đến
[image: image426.wmf]B

 bằng số bước chân nhân với độ dài 1 bước. 
Hs lên bảng trình bày.
*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
GV gọi hs nhân xét, gv chốt kiến thức phương pháp giải của dạng toán và một số lưu ý.

* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động cá nhân làm

Bài 3: SGAN23-24-GV56 Giữa 2 điểm 
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 và 
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  là một hồ nước. Biết điểm 
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 và 
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(như hình vẽ). Bạn Mai đi từ 
[image: image434.wmf]C

 đến 
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.Hỏi khoảng cách từ 
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 đến
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 là bao nhiêu mét?
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*Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc tìm hiểu đề bài vẽ hình nêu cách làm, và làm vào vở

GV gợi ý 

Khoảng cách từ 
[image: image441.wmf]AB

 là bao nhiêu bước chân? Một bước chân 
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vậy đoạn 
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(bước chân)

Khoảng cách từ 
[image: image448.wmf]A

 đến
[image: image449.wmf]B

 bằng số bước chân nhân với độ dài 1 bước. 
Hs lên bảng trình bày
*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
GV gọi hs nhân xét, gv chốt kiến thức phương pháp giải của dạng toán và một số lưu ý.
	Dạng 3: SGAN23-24-GV56 Bài toán thực tế liên quan đường trung bình tam giác.

Bài 1: SGAN23-24-GV56
Lời giải
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 Gọi 
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là thanh ngang, 
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l à độ rộng giữa hai bên thang.
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 nằm chính giữa thang nên 
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, 
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 là trung điểm 
[image: image456.wmf]AB

 và 
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Vậy người thợ đã làm thanh ngang đó dài 
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Bài 2: SGAN23-24-GV56 
Lời giải

a). Xét 
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 là trung điểm 
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 và 
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 là trung điểm 
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 là đường trung bình của tam giác 
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b) Theo a) ta có 
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 là đường trung bình của tam giác 
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 Số tiền hoa trồng quãng đường 
[image: image475.wmf]BC

 là: SGAN23-24-GV56 
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Bài 3.

Lời giải
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(bước chân).

Khoảng cách từ 
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 đến 
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 là: SGAN23-24-GV56 
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	* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động cá nhân làm 

Bài 1: SGAN23-24-GV56 Cho tứ giác 
[image: image484.wmf]ABCD

. Gọi 
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,
[image: image486.wmf]N

, 
[image: image487.wmf]P

, 
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 lần lượt là trung điểm của các cạnh 
[image: image489.wmf]AB

, 
[image: image490.wmf]BC

, 
[image: image491.wmf]CD

, 
[image: image492.wmf]DA

. Chứng minh tứ giác 
[image: image493.wmf]MNPQ

 là hình bình hành.
*Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc tìm hiểu đề bài vẽ hình nêu cách làm, và làm vào vở.

Gv gợi ý

Kẻ các đường chéo 
[image: image494.wmf]AC

(hoặc 
[image: image495.wmf]BD

) thì các cạnh 
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MNPQ

  có quan hệ gì với 
[image: image497.wmf]AC

? Tứ giác 
[image: image498.wmf]MNPQ

 là hình gì?

Hs lên bảng trình bày.
*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
GV nhấn mạnh: SGAN23-24-GV56 Sử dụng định lí tính chất đường trung bình của tam giác để chứng minh hai đoạn thẳng song song và các dấu hiệu nhận biết hình bình hành để chứng minh một tứ giác là hình bình hành.

* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động cá nhân làm.

Bài 2: SGAN23-24-GV56 Cho tứ giác 
[image: image499.wmf]ABCD

 có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi 
[image: image500.wmf],,
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 theo thứ tự là trung điểm của các cạnh 
[image: image501.wmf],,
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. Chứng minh tứ giác 
[image: image502.wmf]HEFG

 là hình chữ nhật.
*Thực hiện nhiệm vụ: SGAN23-24-GV56
HS đọc tìm hiểu đề bài vẽ hình nêu cách làm, và làm vào vở.

Gv gợi ý

 Vẽ hình có thể vẽ hai đường chéo vuông góc với nhau trước.

Tứ giác 
[image: image503.wmf]EFGH

là hình gì? Hình bình hành cần thêm điều kiện gì về góc để trở thành hình chữ nhật ? Cách chứng minh 
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?

Hs trả lời các gợi ý và làm vào vở.

 Các
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cùng song song và bằng một nửa
[image: image506.wmf]AC

nên tứ giác 
[image: image507.wmf]MNPQ

 là hình bình hành.
Hs lên bảng trình bày.
*Kết luận, nhận định : SGAN23-24-GV56 
GV nhấn mạnh : SGAN23-24-GV56 Áp dụng định lí đường trung bình của tam giác, chứng minh tứ giác là hình bình hành và các dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật để chứng minh tứ giác là hình chữ nhật.

* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động cá nhân làm. 

Bài 3: SGAN23-24-GV56 Cho tam giác 
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 tại 
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. Chứng minh rằng 
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 là hình vuông.

*Thực hiện nhiệm vụ : SGAN23-24-GV56
Gv gợi ý

 Có thể chứng tứ giác
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 là hình bình hành được không?  
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 là trung điểm của 
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 gọi là gì của 
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? Các 
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 được gọi là gì của 
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D

? Hình bình hành có một góc vuông thì cần chứng minh thêm điều kiện gì về cạnh nữa để trở thành hình vuông?

Hs chứng tứ giác
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 là hình bình hành. 
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có 
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 gọi là trung điểm của 
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và các 
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 là đường trung bình của  
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D

nên từ đó suy ra tứ giác
[image: image538.wmf]AMPN

 là hình bình hành có một góc vuông cần thêm
[image: image539.wmf]AMAN

=

 để trở thành hình vuông.
Hs lên bảng trình bày.

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
GV  nhấn mạnh : SGAN23-24-GV56 Áp sử dụng định lí đường trung bình của tam giác chứng minh tứ giác là hình bình hành và các dấu hiệu nhận biết của hình vuông để chứng minh hình bình hành là hình vuông .
	Dạng 4: SGAN23-24-GV56 Sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác để chứng minh tứ giác là các hình đặc biệt (hình thoi, hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông)

Bài 1: SGAN23-24-GV56 

Lời giải
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Xét 
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Xét tam giác 
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Từ 
[image: image547.wmf](

)

1

 và 
[image: image548.wmf](

)

2

 suy ra 
[image: image549.wmf]//

.

MNPQ

MNPQ

ì

ï

ï

í

ï

ï

î

=



[image: image550.wmf]Þ

 Tứ giác 
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 là hình bình hành.

Bài 2: SGAN23-24-GV56 
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Lời giải
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[image: image555.wmf]//

EHBD

Þ

 và 
[image: image556.wmf]1

2

EHBD

=

.      (1)

Xét 
[image: image557.wmf]CBD

D

 có 
[image: image558.wmf]FG

 là đường trung bình.


[image: image559.wmf]//

FGBD

Þ

 và 
[image: image560.wmf]1

2

FGBD

=

.       (2)

Từ (1) và (2) suy ra: SGAN23-24-GV56
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 là hình chữ nhật.

Bài 3: SGAN23-24-GV56
 Lời giải
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là hình chữ nhật. 
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 là hình vuông.

	Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động cá nhân, HS tìm hiểu.

Bài 1: SGAN23-24-GV56 Cho hình thang
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. Gọi 
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a). Chứng minh: SGAN23-24-GV56 
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.


b). Tính 
[image: image600.wmf],,
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*Thực hiện nhiệm vụ

Gv gợi ý 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image610.wmf],
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image611.wmf]QN

?

Hs trả lời các gợi ý và làm bài vào vở. 

a). Chứng minh 
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 là đường trung bình của hình thang 
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 cần chứng minh 
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Hs lên bảng trình bày.

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
GV phương pháp giải, sử dụng định lí tính chất đường trung bình của tam giác và hình thang tìm độ dài đoạn thẳng.

* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động cá nhân .

Bài 2: SGAN23-24-GV56 Hình thang cân 
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*Thực hiện nhiệm vụ

Gv gợi ý 

a). Chứng minh 
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 là đường trung bình của hình thang
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 ?

b). Chứng minh
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là hình thang và viết biểu thức tính
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Hs có thể chứng tứ giác
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 là hình bình hành. 
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 là đường trung bình của  
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 là hình bình hành có một góc vuông cần thêm
[image: image659.wmf]AMAN
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 để trở thành hình vuông.
*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 

GV phương pháp chứng minh hai tỉ số bằng nhau. Dựa vào đinh lí tính chất đường trung bình của tam giác, của hình thang để chỉ ra mối quan hệ  giữa các đoạn thẳng từ đó lập luận để có tỉ số cần chứng minh.
	Dạng 5: SGAN23-24-GV56 Sử dụng phối hợp đường trung bình của hình thang và tam giác để tìm độ dài đoạn thẳng và chứng minh hai tỉ số bằng nhau.
Bài 1: SGAN23-24-GV56
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a). Xét hình thang 
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*Chứng minh tương tự với 
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Bài 2: SGAN23-24-GV56
Lời giải 
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IV. PHIẾU BÀI TẬP BỔ TRỢ SỐ 14

1. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cho tam giác 
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Câu 2. Cho tam giác 
[image: image728.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image729.wmf]A
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.  Độ dài đường trung bình ứng với cạnh 
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Câu 3. Cho tam giác đều 
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Câu 6. Một hình thang có đáy lớn là 
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Câu 7. Độ dài đường trung bình của hình thang là 
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2. TỰ LUẬN

Bài 1: SGAN23-24-GV56 Cho 
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Bài 2: SGAN23-24-GV56 Cho tam giác 
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Bài 3: SGAN23-24-GV56 Cho tam giác 
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Bài 4: SGAN23-24-GV56 Cho tam giác 
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Bài 5: SGAN23-24-GV56 Để làm cây thông noel, người thợ sẽ dùng một cái khung sắt hình tam giác cân như hình vẽ bên, sau đó gắn mô hình cây thông lên. Cho biết thanh 
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Tính độ dài các thanh  
[image: image815.wmf], ,.

GFHEID


[image: image816.png]



Bài 6: SGAN23-24-GV56 Toán thực tế đường trung bình: SGAN23-24-GV56 Nhà tâm lý học Abraham Maslow (1908 – 1970) được xem như một trong những người tiên phong trong trường phái Tâm lý học nhân văn. Năm 1943, ông đã phát triển Lý thuyết về Thang bậc nhu cầu của con người (như hình vẽ bên). Trong đó, 
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Bài 7: SGAN23-24-GV56 Cho tam giác 
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